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BÁO CÁO 

V/v: Rà soát định mức đất sản xuất nông nghiệp, 

 quỹ đất UBND xã quản lý, hộ đồng báo dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

 
Thực hiện công văn số 906/UBND-TNMT ngày 21/4/2023 của UBND 

huyện Cẩm Thủy. V/v : Báo cáo, rà soát định mức đất sxnn, quỹ đất UBND xã 

quản lý, hộ đồng báo dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

 UBND xã Cẩm Lƣơng tiến hành rà soat các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn với các nội dung nhƣ sau: 

- Rà soát Quy định về định mức diện tích đất sản xuất xã khi thực hiện giao 

đất ổn định, lâu  dài  cho  hộ  gia  đình,  cá  nhân  theo  Nghị định số 64-CP ngày 

27/9/1993 tại thời điểm giao đất các thôn trên địa bà xã Cẩm Lƣơng chỉ theo khẩu/ 

mét vuông (có biểu kèm theo).  

- Rà soát thực hiện giao đất ổn định, lâu  dài  cho  hộ  gia  đình,  cá  nhân  

theo Nghị định số 02-CP ngày 15/01/1994 trên địa bàn xã các hộ đang trực tiếp 

canh tác có bao nhiêu thì giao cho hộ bẫy nhiêu không tổ chức chịa lại, có thôn cấp 

giấy chứng nhận chung nhóm hộ (có biểu kèm theo).  

- Rà soát báo cáo về quỹ đất sản xuất do UBND xã Cẩm Lƣơng đang quản 

lý, sử dụng và diện tích  đất  có thể bố trí để thực hiện chính sách hỗ  trợ theo 

Quyết   định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ (có biểu 

kèm theo). 

- Thống kê các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Các hộ chƣa đƣợc 

giao đất sản xuất; các hộ mới đƣợc  giao đất sản  xuất dƣới 50% diện  tích  đất theo 

định mức quy định của địa phƣơng; các hộ hiện nay không có đất sản xuất; các hộ 

hiện nay có đất sản xuất dƣới 50% diện tích đất sản xuất theo định mức quy định 

của địa phƣơng (có biểu kèm theo). 

- Rà soát, thống kê các hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 

địa bàn địa phƣơng hiện nay không có đất ở, nhà ở (có biểu kèm theo). 

Trên đây là kết quả rà soát của UBND xã Cẩm Lƣơng báo cáo Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng;  Phòng Dân tộc;  UBND huyện việc rà soát định mức đất 

sxnn, quỹ đất UBND xã quản lý, hộ đồng  báo dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; Phòng TNMT; Phòng dân tộc (B/C); 

- Chủ tịch; các phó chủ tịch xã (b/c) 

- Lƣu VT, ĐC; 
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CHỦ TỊCH 

 

 

 
Bùi Quốc Bảo 



Kết quả rà soát quỹ đất, mức giao đất sản xuất, đất ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(Kèm theo Báo cáo  số   /BC-UBND ngày    /4/2023 của UBND xã Cẩm Lương) 
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Địa bàn 

 

Mức giao đất sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân theo 

Nghị định số 64-CP, Nghị định số 02-CP … 

Quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ 

trợ theo Quyết định số 1719/QĐ- 

TTg 

Số hộ thuộc đối tƣợng quy định 

tại Điều 8 

Thông tƣ số 02/2022/TT- 

UBDT 

 

 

 

 

 

Số hộ 

thuộc đối 

tƣợng quy 

định tại 

Điều 4 

Thông tƣ 

số 

02/2022/TT

- UBDT 

 
Mức giao (m2) 

 

 

 

 

 
Văn 

bản 

quy 

định 

Quỹ đất sản 

xuất 

do UBND xã 

quản lý 

 
Đất khác 

 

 

 

 
Số hộ 

chƣa 

có 

đất 

sản 

xuất 

Số hộ có 

đất sản 

xuất dƣới 

50% 

diện 

tích 

theo 

định 

mức 

quy 

định 

tại cột (8) 

Số hộ có 

đất sản 

xuất trên 

50% 

diện 

tích 

theo 

định 

mức 

quy 

định 

tại cột (8) 

 

 

Đất 

trồng 

cây 

hàng 

năm 

 

 

Đất 

trồng 

cây 

lâu 

năm 

 

 

 
Đất 

rừng 

sản 

xuất 

 

 

Đất 

nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

 

 

Đất 

nông 

 

nghiệp 

khác 

 

 

 

Diện 

tích 

(m2) 

 

 

 

 
Loại 

đất 

 

 

 

Diện 

tích 

(m2) 

 

 

 

 

Loại đất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

I 
Xã Cẩm 

Lương 
3595 0 5000 0 0 

Tại thời 

điểm giao 

đất 
24741 

Đất trồng  

cây hàng 

năm 
0 0 1 7 3 3 
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